
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ Y TẾ 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

         Danh sách các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “ Thực hành 

tốt cơ sở bán lẻ thuốc’’-GPP đơt 12/2023 

( Kèm theo Quyết đinh số:           /QĐ-SYT ngày         /4/2023 của Sở Y tế) 

 
 

STT 

Tên người 

quản lý 

chuyên môn 

 

Tên cơ sở 

 

Hình thức 

 

Trình Độ 

Địa chỉ Số chứng 

chỉ hành 

nghề dược 

 
Ngày cấp 

chứng chỉ 

 

Nơi cấp 

 

Số GPP 

 

Số ĐĐK 

 

SĐT liên hệ Phạm vi kinh doanh 

Ghi chú 

SN, thôn, xã 
Tp, thị xã, 

huyện 

1 Vũ Quang 
Huy 

 

Quầy thuốc 

Thanh Tâm 

 

 

 
 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

 

 

Dược sỹ  

trung học 

Số 14, ấp Tân 

Phú, xã Tân 

Thành, huyện 

Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước 

 

 

 
 

Huyện Bù 

Đốp 

 

 

 

 

 

2800/CCHN- 

D-SYT-HY 28/10/2022 
Sở Y tế 

Hưng Yên 

 

 

 
 

 

2805/GPP 

 

 

 

 

 

 

1637/ĐKKD 

D-BP 

 

 

 
 

 

0983790596 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không 

bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất). 

 

2 Nguyễn 
Quỳnh Trang 

 

Quầy thuốc 
tây Trang 8 

Quầy thuốc 
Dược sĩ 

trung cấp 

Thôn 2B, xã 

Bình Thắng, 

huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh 

Bình Phước 

Huyện Bù 

Gia Mập 

2709/CCHN-

D-SYT-HY 07/7/2022 

 

Sở Y tế Hưng 
Yên 

 

 

 

 

2806/GPP 

 

 

 

 
 

1638/ĐKKD

D-BP 

 

 

 

 

 

0352630848 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không 

bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất). 

 

 

 

 

 

 
3 

Doãn Thị 

Thúy Quỳnh 
Nhà thuốc 

Quỳnh Anh 
Nhà thuốc Dược sĩ đại 

học 

 Tổ 2, khu 

phố 9, 

phường 

Minh 

Hưng, TX. 

Chơn 

Thành, 

tỉnh Bình 

Phước 

TX, Chơn 

Thành 

 
2116/CCHN-

D-SYT-BP 

 
8/09/2022 

 

Sở Y tế Bình 
Phước 

 

 

 

 

2807/GPP 

 

 

 

 

 

1639/ĐKKD

D- BP 

 
0978539471 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần; thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất). 

 



 

 
 

 

 
4 Nguyễn Thị 

Hường 

 

Quầy thuốc 

Thu Hường 

Quầy thuốc 
Dược cao 

đẳng 

 

 

Thôn Bình 

Lợi, xã Phước 

Minh, huyện 

Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình 

Phước 

Huyện Bù 

Gia Mập 

 

 

1568/CCH

N- D-SYT-

BP 

15/01/2019 

 

 

Sở Y tế Bình 

Phước 

 

2808/GPP 

 

 

1640/ĐKKD

D-BP 

0349682116 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 

 

5 
Nguyễn Quốc 

Bảo 

Nhà thuốc Hải 

Nguyệt 
Nhà thuốc 

Dược sĩ đại 

học 

Số nhà 112 

Nguyễn Huệ, 

khu phố Phú 

Nghĩa, phường 

Phú Đức, Tx. 

Bình Long, 
tỉnh Bình 

Phước 

TX. Bình 

Long 

2164/CCHN- 

D-SYT-BP 
31/10/2022 

Sở Y tế Bình 

Phước 

 

 

 

 

2809/GPP 

 

 

 

 
1641/ĐKKD

D-BP 0944301416 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần; thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất). 

 

6 
Nguyễn Đăng 

Tùng 

Quầy thuốc 

Nguyễn Đăng 

Tùng 

Quầy thuốc 
Dược sĩ trung 

cấp 

SN 05, Tân 

Hưng, xã 

Phước Thiện, 

huyện Bù Đốp, 

tỉnh Bình 

Phước 

Huyện Bù 

Đốp 

35/CCHN- D-

SYT-BP 
26/6/2013 

Sở Y tế Bình 

Phước 
2810/GPP  0971862368 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường ( 

Có gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không 

bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất). 

 

7 
Đinh  Kim 

Thoa 

Quầy thuốc 

Kim Thoa 
Quầy thuốc 

Dược sĩ trung 

cấp 

Tổ 06, ấp Sóc 

Bế, xã Thanh 
Phú, thị xã 

Bình Long, 

tỉnh Bình 

Phước 

TX. Bình 

Long 

1666/CCHN- 

D-SYT-BP 
08/11/2019 

Sở Y tế Bình 

Phước 
2811/GPP 

1179/ĐKKDD

-BP 
0988077072 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường ( 

Có gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không 

bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất). 

 



8 Bùi Thu Thủy 
Quầy thuốc 

Kim Thoa 
Quầy thuốc 

Dược cao 

đẳng 

Ấp 1, xã Tân 

Khai, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

Huyện Hớn 

Quản 

1978/CCHN- 

D-SYT-BP 
17/12/2021 

Sở Y tế Bình 

Phước 
2645/GPP 

882/ĐKKDD-

BP 
0398900758 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường ( 

Có gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không 

bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất). 

 Cấp lại lý do 

Thay đổi trình 

độ chuyên 

môn 
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